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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông  gu  n    n    n 

B         Xuân     

- Thư ký phiên tòa: B           n  An  –   ư ký  ò  án n ân dân Quận 3 

   n  p ố  ồ C í   n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham 
gia phiên tòa: B   gu  n      g   p –    m sát v  n. 

Ngày 05 tháng 3 năm 2024 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân Quận 3,    n  p ố  ồ 

C í   n , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 126/2023/HS-ST ngày 29 tháng 

12 năm 2023, Qu ết đ n  đư  vụ án r  xét xử 12/2024/HSST-QĐ ng   20 tháng 02 

năm 2024 đố  vớ  b  cáo:  

PHAN THANH H  t n g   k ác:       , g ớ  tín : n m, s n  ng   13-8-1984 

tạ     n  p ố  ồ C í   n ; trú tạ : 45/17 Đ B P, P ư ng A Quận 3,    n  p ố  ồ 

Chí Minh; ng ề ng   p: không; trìn  độ   c v n: 6  2; quốc t c : V  t   m; dân 

tộc:   n ; t n g áo: k  ng; con ông    n Đìn  C và bà  r n  g c  ; 

-   ền án: ngày 12-6-2014, Tò  án n ân dân Quận  0 xử p ạt 0  năm 03 t áng 

tù về tộ  “ rộm cắp t   sản”, c  p   n  xong  ìn  p ạt tù ng   27-5-2015; ngày 

12-7-20 7, b   ò  án nhân dân Quận 3 xử p ạt 0  năm tù v  p ạt bổ sung 

 0.000.000 đồng về tộ  “ ổ c ức đán  bạc”; ng   27-9-2017, Tòa án nhân dân 

   n  p ố  ồ C í   n  xét xử p úc t ẩm, g ữ ngu  n mức  ìn  p ạt 0  năm tù 

đố  vớ  b  cáo. 

-   ền sự: không. 

B  tạm g ữ, tạm g  m t  ng   23-9-20 9 đến ng    8- 0-20 9; b  áp dụng 

b  n p áp ngăn c ặn “C m đ  k ỏ  nơ  cư trú” k  t  ng   09-10-2023. (Có đơn x n 

xét xử vắng mặt . 

   h i:  r n   n Đ 

Đ   c  :  95 Đạ  lộ 2, p ư ng P, t  n  p ố   ủ Đức,    n  p ố  ồ C í 

  n .  Vắng mặt . 
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    i c   u  n   i  iên  uan: Đ        ương   

Đ   c  : 67/15  ơ  r ng  ong, P ư ng C, quận  ân Bìn ,    n  p ố  ồ C í 

Minh. (Vắng mặt . 

 gư   b o c ữ  c   đ n  c o b  cáo c  ông  âm Quốc V  t,  uật sư t uộc 

Đo n luật sư    n  p ố  ồ C í   n .  C  mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu  các t   l  u c  trong  ồ sơ vụ án, tr n  luận tạ  p   n tò , nộ  dung vụ án 

được t m tắt n ư s u:    

  oảng  2 g   ng   18/9/2019, Phan Thanh H đ  bộ đến trước n   số  4    

Bàn C ,   ư ng 3, Quận 3 t    c  ếc xe má     u  ond  Dre m m u n o, b  n số 

53S5-870  củ   n   r n   n Đ đ ng dựng tạ  đâ  v  còn cắm c ì  k    tr n xe, 

k  ng c  ngư   tr ng co  n n   nả  s n  ý đ n  trộm cắp xe bán l   t ền t  u x  . 

Lúc này, H đ  đến c  ếc xe củ   n  Đrồ  dùng t   p ả  mở k    xe c ạ  đ  đến 

trước số 2-4 Bến C n G uộc,   ư ng  3, Quận 8 c m c o một ngư   p ụ nữ t n 

 ồng  k  ng rõ l   l c   được 3.000.000 đồng, t  u x    ết  .500.000 đồng. 

  oảng  5 g   20 p út cùng ngày, an  Đ p át    n m t xe n n đến C ng  n 

  ư ng 3, Quận 3 trìn  báo sự v  c v  g  o nộp c mer  g   n ận  ìn  ản  đố  

tượng trộm cắp xe má . Qua truy xét xác đ n     n    n  H l  đố  tượng trộm cắp 

xe n n C ng  n Quận 3 đến n     đ  l m v  c t ì b   r n  g c   l  mẹ ruột củ  H 

g   đ  n t oạ  n    trả lạ  xe đã trộm cắp t ì   t    n ận v  n   b    cho 

H .500.000 đồng đ  c uộc lạ  xe rồ   bỏ đ . S u k   c uộc xe t ì b    đem xe g  o 

nộp tạ  C ng  n   ư ng 3, Quận 3 v o lúc 22 g   30 ng    8 9 20 9. 

  oảng  5 g   ng   23 9 20 9,    n    n    đến C ng  n Quận 3 đ u t ú 

v  k    n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  n n Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  C ng  n 

Quận 3 lập b  n bản ngư   p ạm tộ  r  đ u t ú. 

Quá trìn  k ở  tố, đ ều tr  do  b  b n  nặng, t n  t  n k  ng m n  mẫn 

k  ng t   l m v  c được, ng   30 9 20 9  rạ  tạm g  m C í Hòa Công an Thành 

p ố  ồ C í   n  c u  n   đến b n  v  n     t Đớ  đ  đ ều tr  v  t    đổ  b ng 

b  n p áp ngăn c ặn c m đ  k ỏ  nơ  cư trú.  g    7  0 20 9, Cơ qu n đ ều tr  đã 

r  qu ết đ n  trưng c u g ám đ n  tìn  trạng sức k ỏe củ    n ưng k    ết t     ạn 

đ ều tr  vụ án vẫn c ư  đư  được   đ  g ám đ n , nên đến ng   26 0  2020 Cơ 

qu n Cản  sát đ ều tr  C ng  n Quận 3 đã r  qu ết đ n  tạm đìn  c   đ ều tr  vụ 

án, tạm đìn  c   đ ều tr  b  c n đố  vớ   . 

 ạ  bản Kết luận đ n  g á t   sản số  20   - ĐĐG S-TTHS ngày 25/9/2019 

củ   ộ  đồng đ n  g á t   sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 kết luận: 01 xe máy 

   u  ond  loạ  Dre m, dung tíc  97
cc

 m u nâu, số k ung WY-  0234, số má  

HA05E-0  0237, đăng ký l n đ u t áng 8  999, b  n số 53S5-8701, đã qu  sử 

dụng v o t    đ  m t áng 9 20 9 c  g á l  8.000.000 đồng. 
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Ngày 24/10/2022, Trung tâm Pháp y - Sở Y tế    n  p ố  ồ C í   n  b n 

  n  Bản kết luận g ám đ n  p áp   về sức k ỏe số 38 S .22 kết luận đố  vớ     n 

Thanh H:  

 . D u    u c ín  qu  g ám đ n :     m  IV CD4 302 tế b o mm
3
. Di 

c ứng; d  c ứng tổn t ương não cũ p  n trước  ồ  trán tr n b n p ả  v  rả  rác 

vùng đ n  p ả  tr n p  m cộng  ưởng t , k  ng  ếu l  t c  ; rố  loạn l p t máu; u 

máu g n t ù  p ả ; v  m dạ d  ;  ol p đạ  tr ng l n; trĩ nộ  sung  u ết; h   mắt 

đục t ủ  t n  t  .     lực c  n  kín  mắt p ả  7  0, mắt trá  8  0; ng e kém t ếp 

n ận trung bìn  t   p ả , t ếp n ận n ẹ t   trá ; viêm nha chu hai hàm; hư m t  4 

răng. 

2.   eo    ng tư số 22 20 9   BY  ng   28 8 20 9 củ  Bộ Y tế qu  đ n  tỷ 

l  tổn t ương cơ t   sử dụng trong g ám đ n  p áp  , g ám đ n  p áp   tâm t  n. 

   n t  l  tổn t ương cơ t   do b n  l  89%. 

 g   09 6 2023,  rung tâm   áp Y tâm t  n k u vực    n  p ố  ồ C í 

  n  b n   n   ết luận g ám đ n  p áp   tâm t  n t eo trưng c u số 3603   GĐ, 

kết luận:  

 .  Về Y   c: trước, trong v  s u k   t ực    n   n  v  “ rộm cắp t   sản” 

xả  r  ng    8 9 20 9, đố  tượng    n    n    b  s  sút tâm t  n trong b n  su  

g ảm m  n d c  do v rus   IV  B n   IV dẫn đến b n  n   m trùng và ký sinh 

trùng (F02.4/B20-ICD10). 

 .2 Về k ả năng n ận t ức v  đ ều k   n   n  v : trước, trong v  s u k   t ực 

   n   n  v  “ rộm cắp t   sản” xả  r  ng    8 9 20 9, đố  tượng    n    n    

 ạn c ế năng lực n ận t ức v  đ ều k   n   n  v . 

Vật c ứng t u g ữ: 0  xe má     n  ond  Dre m m u n o, b  n số 54  -

4427, số k ung WY-  0234, số má   A05E-0  0237. Qu  g ám đ n  số k ung, 

số má  k  ng t    đổ  v  do b  Đ        ương Th đứng t n c ủ sở  ữu. An   r n 

  n Đk    0  xe má     n  ond  Dre m màu nho b  T c o  n  mượn. Cơ qu n 

Cản  sát đ ều tr  C ng  n Quận 3 đã trả lạ  xe c o  n  Đ. 

Về trách nhi m dân sự: Anh Tr n T n Đ đã n ận lại xe máy và không yêu c u 

bồ  t ư ng. 

 ạ  bản Cáo trạng số 07/CT-VKS-Q3 ngày 26-12-2023 V  n k  m sát n ân 

dân Quận 3 đã tru  tố b  cáo Phan Thanh H về tộ  “ rộm cắp t   sản” t eo  đ  m g 

k oản 2 Đ ều  73 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ , bổ sung năm 20 7.  ạ  p   n 

tò    m n  , đạ  d  n V  n k  m sát n ân dân Quận 3 g ữ ngu  n qu n đ  m tru  

tố đề ng   áp dụng đ  m g k oản 2 Đ ều  73; đ  m b, s, q k oản  , k oản 2 Đ ều 

51; Đ ều 54 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ , bổ sung năm 20 7 v  xử p ạt b  

cáo t  0  năm đến 0  năm 06 t áng tù. 

B  cáo Phan Thanh H c  đơn x n xét xử vắng mặt.  uật sư t ống n  t vớ  tộ  

d n  m  V  n k  m sát n ân dân Quận 3 đã tru  tố; n u các tìn  t ết g ảm n ẹ v  đề 

ng   xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l  u trong  ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏ , tr n  luận tạ  p   n tò ,  ộ  đồng xét xử n ận t    n ư s u: 

[ ] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  C ng  n 

Quận 3, Đ ều tr  v  n, V  n k  m sát n ân dân Quận 3,    m sát v  n trong quá 

trìn  đ ều tr , tru  tố đã t ực    n đúng về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  

củ  Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr , b  cáo k  ng c  ý k ến  oặc k  ếu 

nạ  về   n  v , qu ết đ n  củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng 

v  tạ  p   n tò    m n   b  cáo đơn x n xét xử vắng mặt. Do đ , các   n  v , qu ết 

đ n  tố tụng củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng đã t ực    n 

đều  ợp p áp.   

[2] Căn cứ l   k    n ận tộ  củ  b  cáo tạ  Cơ qu n đ ều tr  v  tạ  p   n tò  

  m n   b  cáo đơn x n xét xử vắng mặt, bản  ết luận đ n  g á t   sản số 120/KL-

 ĐĐG S-TTHS ngày 25-9-2019 củ   ộ  đồng đ n  g á t   sản trong tố tụng  ìn  

sự Quận 3 l   o n to n p ù  ợp vớ  l   k    củ  ngư   b   ạ , ngư   l m c ứng 

cùng vớ  các t   l  u c ứng cứ k ác c  trong  ồ sơ vụ án.  ộ  đồng xét xử đã c  đủ 

cơ sở kết luận: b  cáo Phan Thanh H l  đố  tượng đã c  t ền án t uộc trư ng  ợp tá  

p ạm, c ư   ết t    g  n đ  được xem l  đã x   án tíc .   oảng  2 g   ng   18-9-

2019, Phan Thanh Hđ  bộ đến trước n   số  4    B n C ,   ư ng 3, Quận 3 t    

c  ếc xe má     u  ond  Dre m m u n o, b  n số 53S5-870  củ   n   r n   n 

Đđ ng dựng tạ  đâ  v  còn cắm c ì  k    tr n xe, k  ng c  ngư   tr ng co  nên đã 

lén lút l   trộm c  ếc xe trên l  b  cáo đã p ạm tộ  “ rộm cắp t   sản” t uộc trư ng 

hợp tá  p ạm ngu     m qu  đ n  tạ  đ  m g k oản 2 Đ ều  73 Bộ luật  ìn  sự năm 

20 5, sử  đổ , bổ sung năm 20 7. 

 [3]  rước k   t ực    n   n  v  p ạm tộ  b  cáo Phan Thanh H  o n to n b ết 

rõ v  c c  ếm đoạt t   sản củ  ngư   k ác l    n  v  s   trá  sẽ b  xã  ộ  l n án, 

p áp luật tr ng tr ; n ưng do động cơ t  m l m n n đã cố ý t ực    n v  c p ạm 

tộ .   n  v  p ạm tộ  củ  b  cáo l  ngu     m c o xã  ộ , k  ng n ững đã trực t ếp 

xâm p ạm đến t   sản  ợp p áp củ  c ng dân được p áp luật bảo v  m  còn gâ  

ản   ưởng x u đến trật tự tr   n tạ  đ   p ương, do vậ  b  cáo p ả   o n to n c  u 

trác  n   m về   n  v  m  mìn  đã gâ  r .  

[4]  u  n   n cũng xem xét tạ  cơ qu n đ ều tr  b  cáo đã t  n  k ẩn k    báo, 

c  t á  độ t ật sự ăn năn  ố  cả  v  đã khắc phục hậu quả;    n n   b  cáo b  b n  

nặng, b   ạn c ế trước, trong v  s u k   t ực    n   n  v  p ạm tộ ; sau khi thực 

   n   n  v  p ạm tộ  b  cáo đã r  đ u t ú.  ạ  p   n tò    m n   b  cáo b  b n  

đ ng p ả  đ ều tr  v  c  đơn x n xét xử vắng mặt; xét t    quá trìn  đ ều tr  b  cáo 

đã t  n  k ẩn n ận tộ , t   sản đã được t u  ồ , sự vắng mặt củ  b  cáo k  ng l m 

ản   ưởng đến sự t ật k ác  qu n củ  vụ án cũng n ư v  c xét xử củ  tò  án do đ  

 ộ  đồng xét xử c  p n ận v  áp dụng đ  m b, s, q k oản  , k oản 2 Đ ều 5  Bộ 

luật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ , bổ sung năm 20 7; đ  m c k oản 2 Đ ều 290 Bộ 

luật  ố tụng  ìn  sự đố  vớ  b  cáo k   lượng  ìn  l  c  căn cứ. Xét b  cáo c  n  ều 
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tìn  t ết g ảm n ẹ, do đ  áp dụng Đ ều 54 Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ , bổ 

sung năm 20 7 v  c o b  cáo được  ưởng mức  ìn  p ạt dướ  k ung t eo n ư đề 

ng   củ     m sát v  n l  c  căn cứ. 

[5]  uật sư b o c ữ  c o b  cáo Phan Thanh H n u các tìn  t ết g ảm n ẹ c o 

b  cáo p ù  ợp vớ  các c ứng cứ c  trong  ồ sơ n n c  cơ sở đ  c  p n ận. 

[6] Về  ậu quả,  n   r n   n Đđã n ận lạ  được t   sản v  k  ng   u c u gì 

t  m do đ  tò  m  n xét.  

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 u  n bố b  cáo Phan Thanh H đã p ạm tộ  “ rộm cắp t   sản”. 

Áp dụng đ  m g k oản 2 Đ ều  73; đ  m b, s, q k oản  , k oản 2 Đ ều 5 ; 

Đ ều 54  Bộ luật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ , bổ sung năm 20 7; đ  m c k oản 2 

Đ ều 290 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; xử p ạt b  cáo Phan Thanh H 0   một  năm tù; 

t     ạn tù tín  t  ng   b  bắt c  p   n  án.   ưng được tr  đ  t     ạn tạm g ữ, 

tạm g  m t  ng   23-9-20 9 đến ng    8-10-2019. 

Áp dụng k oản 2 Đ ều  36; Đ ều 33 , Đ ều 333 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự; 

 g   qu ết số 326 20 6  B VQ  4 ng   30-12-2016 củ  Ủ  b n t ư ng vụ 

Quốc  ộ ; b  cáo p ả  c  u 200.000 đồng      trăm ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm.  

 rư ng  ợp bản án, qu ết đ n  được t     n  t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 2  uật 

      n  án dân sự t ì ngư   được t     n  án dân sự, ngư   p ả  t     n  án dân 

sự c  qu ền t ỏ  t uận t     n  án, qu ền   u c u t     n  án, tự ngu  n t     n  

án  oặc b  cưỡng c ế t     n  án t eo qu  đ n  tạ  các Đ ều 6, 7 v  9  uật     

  n  án dân sự; t       u t     n  án được t ực    n t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 30  uật 

      n  án dân sự. 

 rong  ạn  5 ng   k  t  ng   tu  n án,  uật sư được qu ền kháng cáo lên 

 ò  án n ân dân    n  p ố  ồ C í   n . B  cáo, ngư   b   ạ  v  ngư   c  qu ền 

lợ  l  n qu n được qu ền k áng cáo trong t     ạn  5 ng   k  t  ng   tống đạt  ợp 

l   oặc n  m  ết bản án.     

Nơi nhận :                                               T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- TAND Tp. HCM;                                        THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

- VKSND Tp.HCM;                                   

- VKSND Quận 3;                                                                     

- Côn  an Quận 3; 

- Sở T  pháp; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Q3; 

- Các đ ơn  sự; 

- L u VP, Hồ sơ (…)                                                     Vƣơng Xuân Đức         


